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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG 
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-BYT, ngày    /7/2020) 

I. Tập thể 

TT Tên tập thể 

1.  
Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, tỉnh Quảng 

Ninh 

2.  Khoa Vi sinh huyết học - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, tỉnh Quảng Ninh 

3.  Trạm kiểm dịch y tế Cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

4.  Bộ phận kiểm dịch y tế tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 

5.  
Khoa  Y tế công cộng - VSATTP - KSDB, Trung tâm Y tế Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh 

6.  Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 

7.  Trung tâm Y tế TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

8.  Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

9.  Khoa bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

10.  Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 

11.  Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 

12.  Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình 

13.  Trung tâm Y tế huyện Yên Khánh, tỉnh 

14.  Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 

15.  Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa 

16.  
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng, Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 

17.  
Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh 

Hóa 

18.  Khoa KSBT - HIV/AIDS, Trung tâm Y tế thành phố Thanh Hóa 

19.  Trung tâm y tế huyện Nga Sơn, TTYT huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

20.  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa 

21.  Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 
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22.  Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Phổi tỉnh Thanh Hóa 

23.  Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

24.  Trạm Y tế xã Nga Thạch, TTYT huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

25.  Trung tâm Y tế huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

26.  Trạm Y tế xã Định Hòa, TTYT huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 

27.  Trung tâm Y tế huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

28.  Khoa Truyền nhiễm, BVĐK TX Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

29.  Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

30.  Trung tâm Y tế huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa 

31.  Bệnh viện ĐK huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa 

32.  Trạm Y tế phường Đông Vệ, TTYT TP Thanh Hóa 

33.  Bệnh viện đa khoa Hợp Lực, tỉnh Thanh Hóa 

34.  Báo Thanh Hoá 

35.  Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An 

36.  Khoa Cấp Cứu, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An 

37.  Khoa Khám Bệnh, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An 

38.  Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn , Bệnh viện Tâm thần Nghệ An 

39.  Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phổi Nghệ An 

40.  Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu, Nghệ An 

41.  Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc, Nghệ An 

42.  Khoa Kiểm soát dịch bệnh/HIV-AIDS, Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp, Nghệ An 

43.  Trạm Y tế xã Châu Lý, Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp, Nghệ An 

44.  Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An, 

45.  Trung tâm Y tế huyện Yên Thành, Nghệ An 

46.  Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An 

47.  Khoa Kiểm soát dịch bệnh/HIV-AIDS, Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc, Nghệ An 

 

II. Cá nhân 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1.  Ông Nguyễn Viết Tiệp 
Giám đốc Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, 

tỉnh Quảng Ninh 

2.  Ông Vũ Quyết Thắng 
Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quảng Ninh 

3.  Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng 
Nhân viên Khoa vi sinh Huyết học, Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh 

4.  Bà Trần Thị Diệp 
Phó Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh 

5.  Ông Nguyễn Văn Hùng 
Nhân viên, Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh 

6.  Ông Bùi Thanh Nam 
Nhân viên Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm - Khoa 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh 

7.  Ông Hoàng Quốc Việt 
Nhân viên Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh   

8.  Ông Đặng Văn Thành 
Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế tỉnh 

Quảng Ninh   

9.  Ông Ngô Mạnh Quý 
Phụ trách Kiểm dịch y tế - Cảng hàng không quốc tế 

Vân Đồn Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế  

10.  Ông Vũ Đức Lương 
Phụ trách Trạm Kiểm dịch Y tế Cảng Hòn Gai Trung 

tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế tỉnh Quảng Ninh  

11.  Ông Bùi Gia Thiệp 
Phụ trách Trạm Kiểm dịch Y tế Cảng Cẩm Phả Trung 

tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế tỉnh Quảng Ninh 

12.  Bà Phạm Thị Ái Việt 
Phụ trách Trạm Kiểm dịch Y tế cửa khẩu quốc tế Móng 

Cái, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế tỉnh Quảng Ninh 

13.  Ông Trịnh Văn Mạnh Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh 

14.  Ông Giang Quốc Duy Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh 

15.  Ông Phạm Quang Dũng 
Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng 

Ninh 

16.  Bà Đoàn Thị Toan 
Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

17.  Ông Nguyễn Vũ Mạnh  
Nhân viên Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

18.  Bà Trần Thị Thu Hà 
Nhân viên Khoa Xét nghiệm, Trung tâm Y tế Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

19.  Ông Vũ Hải Bình 
Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Uông Bí, tỉnh 

Quảng Ninh 

20.  Ông Đặng Tiến Dũng 
Phụ trách Phòng Cấp cứu ngoại viện, Trung tâm Vận 

chuyển cấp cứu, tỉnh Quảng Ninh 

21.  Ông Đinh Khắc Trọng 
Trưởng phòng Y tế, nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế 

huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh 

22.  Ông Trần Minh Tứ 
Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Binh 

23.  Ông Phạm Thái Hòa 
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình 

24.  Ông Trần Văn Doanh  
Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình 

25.  Ông Phạm Anh Hiệp Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình 

26.  Ông Đinh Đức Lư 
Y sĩ Hạng IV, Trạm Y tế xã Ninh Phúc, Trung tâm Y tế 

thành phố Ninh Bình 

27.  Ông Trần Quốc Toàn 
Y sĩ Hạng IV, Trạm Y tế phường Ninh Phong, Trung 

tâm Y tế thành phố Ninh Bình 

28.  Ông Phan Sỹ Điển 
Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình 

29.  Ông Chu Văn Nghĩa 
Y sĩ hạng IV, Khoa Y tế công cộng và dinh dưỡng, 

Trung tâm Y tế huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 

30.  
Ông Nguyễn Khắc 

Nghiêm 

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình 

31.  Ông Nguyễn Bá Cẩn Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa 

32.  Ông Mai Đức Thắng 
Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế tỉnh Thanh 

Hóa 

33.  Ông Nguyễn Văn Hoàng 
Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính tỉnh Thanh 

Hóa 

34.  Ông Đinh Ngọc Quý 
Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh 

Hóa 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

35.  Ông Hoàng Hải Bằng 
Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh 

Hóa  

36.  Bà Phạm Thị Thảo 
Khoa XN-CDHA-TDCN, Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Thanh Hóa  

37.  Ông Lê Hữu Tùng  
Trưởng khoa Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa  

38.  Ông Dương Quang Vinh 
Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa   

39.  Ông Trịnh Xuân Hiệp Giám đốc TTYT TX Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 

40.  Ông Hoàng Văn Hoành Giám đốc TTYT huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 

41.  Ông Mai Văn Tri  
Khoa VSATTP-YTCC-DD, TTYT huyện Nga Sơn, 

Tỉnh Thanh Hóa 

42.  Ông Nguyễn Quang Vinh Giám đốc, TTYT huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 

43.  Bà Trịnh Thị Tuyết Lan Khoa Bệnh nhiệt đới, BVĐK tỉnh Thanh Hóa 

44.  Ông Nguyễn Tiến Dũng Khoa Khám bệnh, BVĐK tỉnh Thanh Hóa 

45.  Ông Lê Đình Tiệp Giám đốc BVĐK huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

46.  Ông Nguyễn Văn Ngọc Giám đốc TTYT TP Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 

47.  Ông Lộc Thanh Hải Phó Giám đốc TTYT TP Thanh Hóa 

48.  Ông Nguyễn Quang Tuấn Khoa ATVSTP-YTCC & DD, TTYT TP Thanh Hóa 

49.  Ông Lại Tuấn Anh Khoa phòng khám, TTYT TP Thanh Hóa 

50.  Ông Phạm Văn Cường Trưởng TYT phường Đông Vệ, TTYT TP Thanh Hóa 

51.  Ông Lê Như Hùng  
Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Phổi tỉnh 

Thanh Hóa 

52.  Ông Trịnh Thế Anh 
Khoa Khám bệnh đa khoa, Bệnh viện Phổi tỉnh Thanh 

Hóa 

53.  Ông Lê Việt Cường 
Phó trưởng khoa Liên Chuyên Khoa, BVĐK TP Thanh 

Hóa 

54.  Bà Lê Thị Ngọc Trâm Phó trưởng khoa Truyền Nhiễm, BVĐK TP Thanh Hóa 

55.  Ông Phạm Văn Thiết Nhân viên, TTYT huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

56.  Ông Nguyễn Văn Chiến Giám đốc TTYT huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

57.  Bà Ngô Thị Hoa  Giám đốc TTYT huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

58.  Ông Lê Văn Duẩn  Nhân viên TTYT huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

59.  Bà Tô Thị Thu Hà Phóng viên phòng Văn Hóa Xã Hội, Báo Thanh Hóa 

60.  Ông Lê Khánh Hòa  Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế Nghệ An 

61.  
Ông Trần Nguyên 

Truyền 
Chánh Thanh tra, Sở Y tế Nghệ An 

62.  Bà Hoàng Thị Thu  
Phó Giám đốc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Nghệ An 

63.  Ông Cao Xuân Thành 
Trưởng khoa Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An 

64.  Ông Nguyễn Văn Tâm 
Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Nghệ An 

65.  Ông Hồ Vĩnh  Tiến 
Khoa Xét nghiệm - CĐHA - TDCN, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An 

66.  Ông Lê Hồng Hà  
Khoa Xét nghiệm - CĐHA - TDCN, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An 

67.  
Bà Nguyễn Thị Hồng 

Thắm 

Trưởng phòng Tài chính - kế toán, Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Nghệ An 

68.  Bà Bùi Thị Thúy Ngân  
Trưởng khoa Sức khỏe môi trường, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An 

69.  Ông Nguyễn Huy Anh 
Phó Trưởng khoa Sức khỏe môi trường, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An 

70.  Ông Hà Phúc Hòa  
Trưởng khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện 

Hữu nghị đa khoa Nghệ An 

71.  Ông Bùi Tiến Hoàn 
Bác sĩ điều trị khoa Virut Kí sinh trùng, Bệnh viện 

Hữu nghị đa khoa Nghệ An 

72.  Bà Lê Thị Huyền 

Phụ trách công tác Điều dưỡng trưởng khoa Nhiễm 

khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ 

An 

73.  Ông Nguyễn Thế Lợi 
Điều dưỡng khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh 

viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

74.  
Ông Nguyễn Hải 

Trường 

Nhân viên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện 

Hữu nghị đa khoa Nghệ An 

75.  Ông Nguyễn Đức Toàn Giám đốc , Bệnh viện Tâm thần Nghệ An 

76.  Ông Trần Đình Ngọc 
Khoa Cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc, Bệnh 

viện Tâm thần Nghệ An 

77.  Ông Hồ Sỹ Dương 
Giám đốc, Trung tâm Y tế TX Hoàng Mai, tỉnh 

Nghệ An 

78.  
Ông Nguyễn Cảnh 

Thắng 

Trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh/HIV-AIDS, 

Trung tâm Y tế TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An 

79.  Ông Đậu Minh Quang Giám đốc, Bệnh viện Phổi Nghệ An 

80.  Ông Thái Đình Lâm Phó Giám đốc, Bệnh viện Phổi Nghệ An 

81.  Ông Nguyễn Đình Chất 
Kỹ thuật viên, Khoa xét nghiệm, Bệnh viện Phổi 

Nghệ An 

82.  Ông Nguyễn Tiến 
Giám đốc, Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu, 

Nghệ An 

83.  
Ông Nguyễn Hoài 

Thanh 

Phó phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế, Bệnh viện 

đa khoa khu vực Tây Bắc, Nghệ An 

84.  Ông Thái Phan Ất  
Giám đốc, Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp, Nghệ 

An 

85.  Ông Vi Văn Quế 
Phó Giám đốc, Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn, 

Nghệ An 

86.  Ông Hà Văn Anh  
Nhân viên Khoa Ngoại – 3CK, Trung tâm Y tế 

huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An 

87.  Ông Nguyễn Văn Hòa 
Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Trung tâm Y tế 

huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An 

88.  Ông Phạm Công Quân 
Cán bộ khoa An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm 

Y tế huyện Yên Thành, Nghệ An 

89.  Ông Phạm Văn Tuấn 
Trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh/HIV-AIDS, 

Trung tâm Y tế huyện Yên Thành, Nghệ An 

90.  Ông Nguyễn Đình Khuê 
Phó Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học 

- Truyền máu Nghệ An 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

91.  Bà Hồ Thị Hà 
Quyền trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh/HIV-

AIDS, Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An 

92.  Ông Lê Doãn Hùng  
Phó Giám đốc, Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc, 

Nghệ An 

93.  Ông Trần Văn Thế  Giám đốc, Trung tâm Y tế thị xã Cửa Lò, Nghệ An 
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